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Sinh năm 1929 tại thôn Bắc, xã Vạn Ninh, huyện Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Du kích xã Vạn Ninh

Người phỏng vấn: Đào Thế Đức

Phỏng vấn lần 1 ngày 22 tháng 8 năm 2008 tại phố Tam Bạc, thành phố Hải Phòng
(Ông 012 dáng người cao lớn, gân cốt, dù đã gần 80 tuổi. Sinh trưởng tại nơi nổi tiếng về huyền thoại cướp biển Trà Cổ. Ông từng làm chủ một xà lan chở than, vôi, vật liệu xây dựng từ Hải Phòng lên các tỉnh trung du va miền núi Phú Thọ, Yên Bái và ra Quảng Ninh. Sau khi nghỉ công việc thuyền trưởng vào cuối những năm 1980, ông vẫn tiếp tục sống trên thuyền tới cách đây 2 năm mới lên bờ. Cuộc phỏng vấn được tiến hành tại nhà con trai ông nằm gần bến xà lan Tam Bạc, Hải Phòng. Trái với bề ngoài ‘cướp biển’, ông ít nói và nói rất khẽ. Ông không kể chi tiết câu chuyện mà phải chờ hỏi thêm rồi mới trả lời. Quê ông gần biên giới Việt-Trung. Câu chuyện của ông có nhiều thông tin về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc và quan hệ giữa người Kinh và các dân tộc thiểu số trong thời gian kháng chiến, cần hỏi kỹ trong lần phỏng vấn sau). 
Trước tiên cháu muốn hỏi chuyện bác về thời kỳ bác còn nhỏ ở quê từ trước cách mạng tháng Tám. Bác đi học ở trường nào, bạn bè quan hệ như thế nào?

Trước cách mạng tháng Tám tôi lớn lên là 95% dân thiếu học. Ngoài ấy không có trường học đâu. Cũng không đi học. Hồi ấy thất học 95% hay sao ấy, trong đó có gia đình tôi. Sau thì có một cái ông ở trong này gọi là ông thầy Quê ra đấy. Ông ấy người ở Kim Bôi. Ông ấy ra dạy học ngoài ấy. Dạy ba thứ chữ: chữ Quốc ngữ, tiếng Pháp này, chữ Nho này. Thì lúc đó tôi đi học, gọi là học cái cách bình dân ấy thôi, còn thì học lớp lung cũng không có gì cả. Cứ học mấy năm thì lại thôi. Học hành thời đó đấy.

Hồi đó học ở nhà hay là có trường lớp đàng hoàng?

Không có trường. Chỉ có nhà ông ấy ở, đến cái nhà ấy học thôi. Thời gian ấy làm gì có trường. Không có trường dạy, không có trường học. 

Ông ấy có dạy tiếng Pháp?

Ông ấy dạy tiếng Pháp này, chữ Nho này.
Hồi đó học sinh đi học có đông không bác?

Ít người học. Đi thì chỉ có hơn trăm người trong làng đi. Ít người học.

Cả làng hơn trăm người?

Cả làng hơn trăm người. Ít người học chứ không có nhiều người đi học vì dân ấy là dân làm cá với dân tộc thiểu số.
Người thiểu số ở đấy là người gì?

Đấy là vùng dân thiểu số chứ còn đấy không phải là người thiểu số. Mình gọi là hoàn toàn người Việt hết. Khi mà các cụ chiếm, đánh đuổi mấy người Nùng ở đấy chiếm được đất lại đấy. Đánh nhau với người Nùng nó chiếm đất mình ấy mà. Mình ra đánh nhau với nó rồi chiếm đất lại đấy.

Đất đấy ngày xưa người Nùng họ ở đấy ạ?

Người Nùng nó ở đấy. Mình ra, các cụ mình trong này ra là trên rừng núi nó cứ dồn mãi xuống. Thế là mình đánh nhau với họ xong rồi là đuổi chúng nó đi. Thế là thành làng Vạn Ninh. 

Ngày xưa mình ở vùng nào đến đấy mình chiếm?

Vùng trong này ra. Ở Tiên Điền, Thái Thuỵ, Thái Bình này ra. Sau mình ra chiếm lại.

Tức là quê gốc của bác lại là ở vùng Thái Bình ạ?

Thái Bình đấy.

Gọi là huyện gì?

Huyện Thái Thuỵ.
Khoảng thời gian nào thì mình mới ra đến Móng Cái?

Ra đấy cũng hơn 300 năm. 12 đời. Có ba họ đấy. Họ Bùi, họ Nguyễn, họ Phạm, thế là thành cái làng đó. Ờ, bây giờ là 22 họ rồi. Ngày xưa chỉ có ba họ thôi, là thành cái làng đó. Thế khi mình thắng rồi mới làm cái đình gọi là đình Dình, đình trong ấy. Sau rồi chuyển ra cái đình ngoài. Mình thắng, đánh thắng nó rồi thì mình mới toàn bộ dân ở đấy lúc bấy giờ người Nùng mình đuổi đi hết, mình chiếm toàn bộ lại.

Số người Nùng đấy họ lại đi lên phía miền núi?

À thì họ lại về Trung Quốc hay là sao ông cũng chẳng biết họ đi đâu cả. 

300 năm rồi ạ?

Hơn 300 năm. Chiếm cái đất Vạn Ninh ấy. Vạn Ninh ấy là trước đây mấy cái gò xấu, lụt. Sáu cái gò sông nước thuỷ triều mà lên ấy là nó gò nọ đến gò kia phải bơi bằng thuyền. Không có đi được. Thì đành các cụ ở lại đắp vây đấy. Dần dần đắp lại thành cái làng Vạn Ninh bây giờ chứ trước thì nó sáu cái gò mà, Lục Cục thuỷ Cái Điền mà.
Làng Vạn Mỹ bên kia Trung Quốc cũng người làng mình à?

Không. Vạn Mỹ là cũng là người ở Việt Nam mình nhưng mà nó là ở cách xa đấy mười mấy, hai mươi cây số. Một huyện của nó ở bên ấy thôi. Một huyện có xã Vạn Mỹ. Vạn Ninh xa Vạn Mỹ lắm. Trước ngày, ở bên đấy, ở Vạn Mỹ đấy, là đình chùa ngày Tết người ta hát là phải về Vạn Ninh. Đấy, gốc tích hát với trống đình trống đám làm sao là Vạn Ninh từ đấy đi sang Vạn Mỹ. Gốc là gốc ở Vạn Ninh sang đấy.

Ở gần làng Vạn Ninh có người Hoa ở không?

Không, không có người Hoa nào. Toàn người Việt hết. Không có một người Hoa nào ở đấy cả. 

Hồi trước cách mạng ở đấy đã có hệ thống chính quyền của Pháp chưa?

Có chứ. Có chánh tổng, lý trưởng. Đấy ông cụ nhà cũng làm lý trưởng đấy. Có chính quyền chứ. Chính quyền mới lập đình chùa tất cả đầy đủ hết. Gọi là xã Vạn Ninh thì là một cái xã không phải là bình thường đâu. Nó là cái nơi văn hoá đầu tiên của cái huyện đấy (mở bản đồ để chỉ xã Vạn Ninh). Vạn Ninh nó là một xã cổ rồi. 
À, thế là thời Lê đã có rồi?.

Có rồi.

Trước đó nghề chính của làng là làm gì?

Nghề chính của làng các cụ xưa đến đấy là nấu muối. Nấu muối rồi thì bắt tôm bắt cá gì đấy quanh quẩn thế thôi. Làm nghề muối, bắt tôm bắt cá. Các cụ ra ngoài ấy thì vất vả lắm. Đi tàu ra ngoài ga nầy, rồi ga đến Ngọc, Ngọc lại chuyển Xuân Ninh, rồi Xuân Lan, rồi cuối cùng mới về Vạn Ninh, thành cái xã Vạn Ninh. Vạn Ninh trước nay nó là khu rừng núi có cả hùm beo mà. Cây to lắm. Có cây to lớn bao nhiêu quầng ấy.

Thuế mình đóng thời trước cách mạng là thuế muối à? Tôm cá thì có phải đóng thuế không?

Nó cũng thuế thì đóng thuế thân là chính. Làm ruộng cũng ít lắm. Đóng thuế thân thôi.

Chứ không có ruộng đất để đóng thuế ruộng?

Ruộng đất không có. Có ít nên chỉ đóng thuế thân.

Gạo thời đó thì phải mua từ đâu?

Gạo ấy thì cứ tự túc rồi cứ lên trên tỉnh ở trên ấy rồi mua bán. Thời ấy thời của tôi ấy thì mua bán thì cứ lên trên gọi là cách đấy mấy cây ngược lên trên ấy mua bán với người Hoa đấy. Ở hàng tỉnh mua bán với người Hoa chứ cái làng ấy thì không có ruộng. Sau chúng tôi lớn rồi thì mới đắp đê. Đắp đê nó quai vùng là cái đê quai phi đấy. Mới đắp được cái đê đấy. Bây giờ thì được hàng mấy trăm mẫu ruộng thì thành ra cái làng to ấy chứ trước này là mấy cái gò, sáu cái gò kia thế này thì nó sông nước nó mênh mông thế này. Sau đến thời ông cụ tôi ấy là ông ấy khai cảnh từ Pháp lại đấy, cuối thời Pháp đấy mới đắp đê. Đắp cái đê gọi là đê Quai Phi đấy, giờ được ruộng nương dân làng mới rộng ra.
Thì mới có ruộng để làm đấy?
Có ruộng để làm. Trước đó chỉ có đánh cá với làm muối vớ vẩn thôi không có cái gì cả. Tôm cá cũng sẵn lắm. Tôi lớn lên ngoài ấy tôm cá nhiều lắm, không thiếu thứ gì cả. 

Bác bắt đầu đi đánh cá từ mấy tuổi?

Nhỏ nhỏ đã đi rồi. Mấy tuổi đã đi rồi. Học được ít lắm. Học được có mấy năm là tôi bỏ tôi về là vì ông cụ đông con tôi không học nữa tôi đi xuống sông làm cá. Cá ngoài ấy nó nhiều. Lo làm chứ không lo bán, nó làm nhiều cá lắm. Tôi nhớ có một năm gọi là từ nhà ra đến cái miếu mà tôm nó cứ nhảy trắng hết cả đồng thế này này. Tôm he đấy. Lúc bấy giờ chứ bây giờ không còn thứ tôm ấy nữa, nhiều thế chứ.

Bán thì mình bán về xuôi này hay bán sang Trung Quốc?

Bán thì đem sang Trung Quốc bán. Gánh sang Trung Quốc bán. Mình có người đâu. Phải gánh sang Trung Quốc bán. Dân nó qua chứ mình có người đâu. Dân xã cũng ít người lắm.
Sau khi mình làm cá tôm được như thế thì mình có làm muối nữa không hay vẫn duy trì làm muối?

Không. Làm muối thì các cụ trước làm chứ thời kỳ ấy không làm nữa. Chuyển Quảng Đông, chuyển Quảng Đông nó làm chứ Vạn Ninh không làm nữa.

Thời trước cách mạng ở đấy đã có hoạt động cách mạng gì chưa? Đã có tổ chức cách mạng đảng?

Bí mật có rồi chứ.

Trước năm 45 ấy?
Có. Trước năm 45. Năm 44, 43 đã có rồi. Cái thời kỳ mà ông gì, ông Hoàng Quốc Việt là ra đấy thời kỳ bóng tối ấy. Thời kỳ tôi không thể biết được. Có ông cụ tôi thì tham gia từ trước rồi. Tôi lớn lên đã thấy cụ tham gia rồi. Ông tham gia đóng bao nhiêu nghìn Đông Dương đóng cho cách mạng.

Đóng bao nhiêu ạ?

Hơn 4 nghìn Đông Dương đấy.

Hơn 4 nghìn tiền Đông Dương?

Ừ, hơn 4 nghìn tiền Đông Dương. Giờ còn ghi ở xã đấy. Cụ tham gia cách mạng lâu lắm rồi.

Cụ làm chánh tổng mà vẫn tham gia cách mạng?

Không, cụ tôi không làm chánh tổng mà. Ông cụ đẻ ra ông, tôi gọi là ông nội ấy thì trước đây có làm lý trưởng, thế thôi. Còn đến bố thì không làm cái gì cả. Bố tôi có thời gian không làm cái gì cả. Cách mạng về cái là tuyên truyền, ông đã theo cách mạng từ bao giờ ấy. Lớn lên thì tôi cứ đi theo bố đi làm ăn rồi thì thỉnh thoảng mình cứ đi liên lạc cho bố. Chở thuyền chở cán bộ đi ra ngoài Vĩnh Thực, ra Hàm Ba, lên Tiên Niên đi các nơi là thuyền cứ chở đi. Đấy, tôi cứ làm cái nhiệm vụ như thế. Bố thì nhận công việc thì cho con chạy đi làm việc đó như thế. 
Hồi đó có người Pháp ra đó không?

Có chứ. Pháp mình đánh cái trận năm 1946 đó, khi mà nó đổ về lần thứ hai đấy thì lúc ấy Pháp nó ở ngoài ấy chứ.

Trước đó không có Pháp?

Trước có Pháp. Cách mạng cái năm đuổi Nhật ấy thì Pháp không ở đấy nữa chứ trước Pháp vẫn ở đấy chứ. Có đồn đấy. Có đồn Móng Cái.

Đồn to không ông?

To chứ.

Khoảng bao nhiêu quân?

Tôi cũng chẳng biết được nhưng mà nó cả cái đồn Móng Cái trên Trà Cổ về đấy là cũng lớn. Cả một đại đội của nó, tiểu đoàn của nó ở Móng Cái, lớn lắm.

Hồi đó ông có nhìn thấy lính Pháp không? Hồi nhỏ ấy?
Đến đấy rồi làng ấy chứ. Mình trà trộn với nó ấy chứ. Pháp với mình trà trộn chứ. 

Hồi đó toàn lính Pháp hay họ có mang cả gia đình đến đấy?

Không, lính Pháp lấy người ở các tứ xứ về. Nó mang cả gia đình nó ra đấy nó ở cái đồn Móng Cái ấy. Nhưng mà cái làng Vạn Ninh, cái đình Vạn Ninh ấy, cái đình là cái trụ sở của tỉnh Hải Ninh cũ. Ông ấy lập tề rồi ông ấy cho cả dân giã rồi cả những người ở gần đấy là lên làm ăn tại chỗ ở trong cái đồn ấy. Lên đấy làm đóng giả vờ là dân cắt cỏ hay gì gì đấy. Thế thì một ngày Chủ Nhật thế là ông ấy đánh. Đánh thắng cái trận ấy. Pháp nó chạy.
Tức là chiếm được đồn luôn à?

Chiếm được luôn nhưng mà ông ấy không chiếm, chỉ lấy vũ khí rồi đi thôi. Sau Pháp nó còn đăng báo là Việt Minh đến đánh còn bỏ lại mấy khẩu súng xoàng. Lấy hết rồi, súng tốt lấy hết rồi, súng xoàng để lại thôi. Đấy, cái xã Vạn Ninh là cái xã anh hùng lắm. Mà thiệt thòi lắm, nhiều cái thiệt thòi.

Thời đó những người đi thu thuế họ đến tận nơi họ thu hay mình phải đi nộp ở đâu?

Nộp ra ngoài đình nộp.

À, nộp ngoài đình à?

Nộp ngoài đình. Trụ sở có mỗi cái đình thôi thì vào trong ấy rồi nộp thôi. Nộp thuế thân đấy. Mà đến thời tôi thì ít rồi. Thời tôi thì nộp gọi là ít chứ cũng không nhiều lắm. 

Hồi đó nộp bao nhiêu đồng ông có nhớ không?

Không nhớ nữa, mấy đồng một người.
Ít thôi à? So với thu nhập của mình thì là ít à?
Ít. Không lớn đâu.

Trước đó ông đã được đi nơi nào ngoài vùng Móng Cái chưa? Hồi nhỏ ông có được đi Hải Phòng, đi ra Hạ Long gì không?

Không. Hồi nhỏ chỉ đi quanh cái Hạ Long này thôi. Lớn lên năm 54 tôi mới về Hải Phòng chứ còn trước đây tôi không.

Tức là mình chỉ đánh cá ngoài biển xong mình lại quay lại?

Quay về làng thôi.
Đánh cá biển hay cá sông?

Cá biển chứ, ở ngoài biển ấy.

Ông đã đi sang Trung Quốc lần nào chưa? Hồi nhỏ ấy?
Có. Có sang Trung Quốc. Đông Hưng ấy. Đông Hưng với Hoàng Thành ấy thì quanh quẩn cũng có sang Trung Quốc.
Hồi đó Trung Quốc thuộc Quốc Dân Đảng hay là thuộc…?

Quốc Dân Đảng. Quốc Dân Đảng nhưng mà đến cái thời của mình năm 45, 46 thì nó lại mình với họ lại tình hữu nghị lại bang giao. Trước này thì cái trận năm 46 đó, ông cụ tôi làm ở thôn mà cái trận mà mình thua đó nó quân Quốc Dân Đảng phản. Nó phản cho nên là mình thua cái trận ấy mất 44 người. Làng ấy ngày ấy là trận đánh Pháp đấy. Thế ông cụ làm quản lý nhiệm một thôn ấy rồi là cơm áo cái gì cũng đưa ra hết cả cho anh em bộ đội về đấy đánh mà nó phản lại nó đánh tạt xuống Vạn Ninh.
Quốc Dân Đảng nó đánh xuống?

Nó đánh xuống. Vạn Ninh nó đánh xuống. Sau mình phải bỏ Vạn Ninh ra Trà Cổ mấy tháng, sau rồi quay trở lại. Thế mình rút về trong một căn cứ trong này, về khu an toàn rồi mới lại quay về dân làm ăn. Chưa có. Lúc ấy không có chính quyền đâu. Pháp không có mà ta thì có chính quyền của ta rồi. Làm cái gì là ta chỉ đạo thôi. Không còn chính quyền Pháp nữa. Từ năm tôi lớn lên từ năm 56 [46? ] đến cái trận ấy năm 51 mới lập tề ấy gì. Gọi là xã Vạn Ninh là không có tề. Không có lý trưởng chánh tổng gì cả, không có. Cái xã Vạn Ninh thì hồi ấy các ông hoạt động thế nào thì không biết chứ không ai theo Pháp đi lính Pháp cả. À, có một người đi chăn trâu cho Pháp, tên là Tụng, chứ còn cả làng không ai theo cả. Tên bí danh của cái làng ấy gọi là xã Thành Công mà. Kháng chiến đã thành công mà. Cái gì cũng đến đấy, Trà Cổ, Vĩnh Thực trên các nơi là đều về đấy. Chứ còn tỉnh thì lúc ấy nó ở Tiên Yên đấy rồi nó đóng bốt rồi thì là mới chuyển về Vạn Ninh. Vạn Ninh nó dưới thì có sông xuống thế này là có rãnh biển. Dân Tiên Yên là lúc bấy giờ tỉnh nó không ở được rồi phải về Vạn Ninh. Cái xã ấy là cái xã mà kháng chiến chống Pháp là cực kỳ là đánh giỏi nhất.

Năm 45-46 Quốc Dân Đảng giải giáp quân Nhật thì họ có xuống chiếm vùng Vạn Ninh không?

Không. Nó chỉ đi qua thôi. Nhật có qua đấy. Cái đám quân Nhật nó qua chứ nó cũng không có chiếm gì cả. Không có chiếm có bắt gì cả. Lúc bấy giờ dân mình là từ năm ấy là toàn chính quyền của mình hết. Chính quyền của mình là đang lãnh đạo đấy.

Năm 45 Nhật đảo chính thì họ có đi qua đấy không?

Có nhứ. Năm 43, 44, 42, thời kỳ ấy bí mật các ông đã có hết, có lâu lắm rồi.
Người Nhật có đóng ở đấy không hay là?

Đi qua đấy thôi, không đóng. Lần ấy đi qua cả đám phải đến mấy tiếng đồng hồ chứ nó không có đóng ở đấy. Đi qua một đêm xong nó lại đi ngay.

Người mình có tiếp xúc gì với họ không?

Không, nó đến thì nó cũng cứ bình thường. Đến dân cá có cái gì nó cũng mua bán bình thường thôi.

Vẫn mua bán bình thường ạ? Nó cũng chẳng bắn giết gì cả?

Không thấy gì cả. Mỗi một lần nó đến. Có mỗi một lần Nhật đi qua thôi.

Một lần thôi?

Một lần thôi.
Người mình có đi xem không?

Không. Dân cũng bình thường thôi không xem cái gì cả. Nó đến thì cũng cứ sống bình thường thôi, không có ai đi coi cả. Người dân cũng cảnh giác, không đi, không chạy chung gì cả. Nói chung là cứ sống bình thường. Thế thì nó cũng không ngờ gì cả, không bắn biếc gì cả. Đến đấy thì cũng cứ bình thường.
Lúc Quốc Dân Đảng vào họ cũng đi qua thôi?

Quốc Dân Đảng nó đến thì nó làm gớm. Quốc Dân Đảng của Trung Quốc nó đến thì nó giết của mình mất ba, bốn mươi người. Mà lúc ấy hai bên đánh nhau là họ căm thù mình, mình căm thù họ là họ giết mình mấy chục người. Lúc ấy thì là căm thù nhau. Mình với nó không đội trời chung, với Quốc Dân Đảng không đội trời chung. Trung Quốc thời kỳ Quốc Dân Đảng lại cả cái đảng Mao Trạch Đông thì mình thân với Mao Trạch Đông. Quốc Dân Đảng ấy xong thua rút hết thế thì thôi.
Thời đó người Việt Nam mình ở đó có ai theo Quốc Dân Đảng của Việt Nam không?

Không. Làng không ai theo. Không có ai theo Quốc Dân Đảng của Việt Nam. Những người bí mật thì không biết được chứ tôi thì không thấy người nào theo. Còn họ bí mật có theo cái đảng ấy thì không biết được. Cứ đa số thời kỳ ấy là theo Việt Minh lắm. Năm 45-46 tôi lớn lên thì mở đường mở lối thì cứ theo đảng Cộng Sản của mình thôi. 

Trước khi cướp chính quyền mình có chuẩn bị gì không? Trước hồi cách mạng tháng Tám ấy?

Có chứ. Cũng chuẩn bị hết cả chứ. Cách mạng tháng Tám ở ngoài ấy cũng tất cả dân quân cũng kéo lên trên Móng Cái cũng rầm rộ cả đi chứ. Cướp chính quyền chứ. Cũng có.

Lúc đó có quân Nhật đóng ở đấy không?

Quân Nhật lúc ấy nó đóng ở đấy.

Hồi đó có cán bộ của trung ương về không ông?

Chắc có. Có mà mình không thể biết được. Thời kỳ ông Hoàng Quốc Việt về rồi ông gì ông ấy ra ngoài này thì các ông Nguyễn Khải. Các ông ấy đều là cán bộ cao cấp của tỉnh cả. Chắc có mà tôi còn bé không thể biết được. Bí mật mà. Có bố tôi thì biết đấy. Có cách mạng ấy thì có từ lâu rồi. Năm ba mấy bốn mươi thì đã có rồi. Con đường huyết mạch từ Móng Cái mà về Hải Phòng, là con đường ấy là con đường vận chuyển liên lạc của mình từ Trung Quốc về đấy. Quảng Đông quãng Châu Van từ Trung Quốc về Móng Cái về đây là đi qua đấy là có rồi. Nhưng có cái bí mật thì ấy tôi còn nhỏ không thể biết được, nhưng mà lớn tôi mới hiểu ra là có. Lúc ấy là cũng là có từ lâu rồi. Xã Vạn Ninh là xã tin tưởng lắm. Gọi là xã Thành Công, là xã tin vào thành công của đảng. 99%, không một người, à mỗi một người theo Pháp đấy. Dân không theo Pháp.
Sau cách mạng bác tham gia làm gì?

Khi lớn lên thì cứ đi làm quân cho bố vậy. Đi đâu là liên lạc đưa cán bộ đi này nọ. Thế sau về thì là lớn một tí thì là ở địa phương người ta cử làm dân quân du kích thì mấy năm biên giới ba ông đánh nhau ở biên giới đấy. Sang chuyển vũ khí từ Phòng Thành nầy. Lên mãi Gia Lương rồi lên mãi Tán Phún rồi về Việt Nam. Đánh cái trận biên giới Cao-Bắc-Lạng mấy năm phục vụ cho chiến dịch đấy là tôi đi dân công ở bên đấy. Chuyển vũ khí ở Phòng Thành về. Chuyển gạo này, chuyển vũ khí khẩu đại bác to tướng đấy từ đường bộ Trung Quốc về là ta đánh biên giới đấy. Mấy năm đấy, hai, ba năm. Thì cứ làm dân quân hết đợt thì lại đi.

Tức là súng mình phải sang đất Trung Quốc để mà nhận?

Mình nhận xong mình chuyển về.

Toàn người Việt mình sang đấy nhận?

Người Việt sang đấy nhận rồi vũ khí rồi gạo thóc là chuyển về. Chuyển về lên biên giới vùng Cao-Bắc-Lạng biên giới của mình đánh ở trên ấy. Một gánh gạo của ta khi bắt đầu ở bên ấy gánh về còn được có mấy cân. Người ăn cuối cùng ăn cũng hết.
À, tức là mình lấy luôn cái gạo đấy mình ăn à?

Không, nó tính ra đấy. Ăn có phải ăn chứ. Độ 30 cân nhé. Thế đi bây giờ tôi đi một đoạn này tôi ăn mất mấy cân. Anh kia gánh đoạn kia. Khi còn cái người tiêu dùng ấy thì còn được có mấy cân thôi. Vì không có xe mà, cứ chuyển bộ thì anh này cũng chuyển đi là ăn mấy cân, anh kia cũng chuyển đi ăn mấy cân, cuối cùng đến bộ đội còn được rất ít thôi. Đấy, thế đấy.

Mỗi người gánh đi khoảng bao nhiêu cây?

Gánh thì chỉ ba mươi cây thôi.
Xong rồi chuyển cho người khác?

Chuyển đến cái trạm giao liên thì vất đấy chuyển chỗ khác. Gánh thì không được ăn. Phát gạo cho mình ăn rồi còn gạo gánh đấy thì để giao cho trại 30 cân hoặc là 35 cân đấy để vào kho lại về lại có người khác chuyển đi. Bao nhiêu đợt mới đến bộ đội ấy chứ. 

Thế mình lấy luôn cái gạo đấy mình ăn à?

Không, gạo ăn nó phát riêng.
À, nó phát riêng ạ?

Nó phát riêng. Nhưng mà tính ra thì thế. Khi mà đến bộ đội thì cũng còn được mấy cân thôi chứ còn bao nhiêu  người đi ăn hết rồi. Mỗi người ăn một ít như thế.

Tức là gạo phát cho mình cũng từ mấy cái kho đấy?

Không, kho thì ở bên Trung Quốc cơ. Nó phát cho mình chứ. Thì mình gánh về khi đi thì nó có gạo phát cho mình, phát cho công nhân đủ cả. Dọc đường cho bao nhiêu cân là ăn hết, không được lấy gạo ấy ra.
Tức là mình phải vượt qua biên giới sang bên kia mình gánh về Việt Nam?

Qua đường gọi là đường số 4 đấy. Qua số 4 bên đây là Pháp đấy. Hà Cối với Móng Cái có đường số 4 mà. Đi qua con đường đấy.

Thế mình phải đi trốn à?

Mình đi ban đêm chứ. Phải đi có người đi canh phòng hai đầu trong những cái đường ấy là nó sẽ báo đi qua. Đi qua đấy xem nó có gì lộ hay không nó bắn mình chứ. Thế chỗ người đi gác thấy chả sao thì mới đi. Đi thì hàng bao nhiêu trăm người đi có việc gì. Đi qua. Đi bộ sang.
Gánh gạo thì còn đi nhanh được chứ đẩy pháo thì chậm?

Không, đẩy pháo bên Trung Quốc thôi chứ không phải đẩy bên mình. Đẩy bên Trung Quốc thôi. Đến mãi Gia Lương, Yên Phú nó mới chuyển về Việt Nam chứ còn trước này tôi chỉ đi chuyển bên Trung Quốc thôi chứ không phải chuyển ở Việt Nam.

Về sau mình có mang cái pháo đấy về Việt Nam không?

Có chứ. Chuyển cái pháo ấy về Việt Nam chứ. Mang về Việt Nam mới đánh trận Cao-Bắc-Lạng đấy chứ. 

Đánh trận đường số 4 đấy á?

Vâng, số 4 đấy. Chuyển lên Lạng Sơn, Cao Bằng mới đánh được nó chứ. Mới đánh thắng được nó chứ không đánh thế nào được.

Mình mang súng từ Trung Quốc mang lên Cao-Bắc-Lạng?

Mang chứ. Cứ kéo dần. Mà tôi kéo một đoạn thôi, còn đấy lại có người chuyển đi. Dân công nó cứ chuyển dần dần. 

Một khẩu pháo thế thì bao nhiêu người kéo?

Kéo đi tất cả 8 người. 8 người kéo. Mà thời ấy nó đơn sơ, không hiện đại như bây giờ đâu. Cũng kênh lên hai bánh xe thấy này rồi đun ấy mà. Chứ không có hiện đại như bây giờ. Sang Trung Quốc thời đó nó đơn sơ lắm.

Hồi đấy mình có biết dùng súng đấy không? Có người sang đấy học bắn không?

Chắc có rồi chứ. Tôi đi dân công là dân công thôi chứ bộ đội mình sang bên ấy là đi từ bao giờ, đã học hành giỏi rồi. Khi mà đánh trận biên giới ấy là các ông bộ đội từ bên kia về sử dụng tốt mới đánh được chứ không đánh sao được. Bắn tầm xa tầm gần thế nào biết sử dụng. Chứ còn mà ông không tập trước thì đem về bằng không.
Thì dùng làm sao được súng!

Ừ, ông ấy đã tập trước rồi. Bộ đội đi là tập xong tất cả rồi xong mới chuyển vũ khí về. Mình làm dân công đi chuyển thế thôi. 

Hồi đó bác có gặp bộ đội Trung Quốc không?

Có chứ. Gặp bộ đội Trung Quốc vẫn gặp nhiều. Lúc bấy giờ thì tình quân dân mình với Trung Quốc như một ấy chứ chẳng có gì cả.

Bộ đội Trung Quốc có sang bên Việt Nam không?

Cái ấy thì không. Không sang.

Họ chỉ ở bên kia thôi à?

Ờ, bên nước họ chứ không sang.

Hồi đó đi dân công là ai cử mình đi?

Xã. Có chủ tịch, bí thư của xã chứ. Cử bao nhiêu người, tầm tuổi như thế này là phải dân công. Bao nhiêu tuổi là phải dân công. Dân công gọi là hết cả làng đấy. Dân công rồi đi làm nhiệm vụ biên giới. Đánh xong cái trận biên giới ấy thì cái năm 51 bị cái trận bao vây rừng Đình đấy thì là lúc bấy giờ mình mới lập tề là tất cả tôi không nhận nhiệm vụ nữa. Trước này là từ năm 46 cho đến năm 51 là chuyên môn là đi dân công, đi làm nhiệm vụ cho xã, đi họp bàn này khác là làm nhiệm vụ ấy. Thỉnh thoảng rồi đi về đây đi liên lạc cho bố là chở cán bộ đi ra từ đấy đi lên hàng trăm cây số lên trên kia rồi ông lại về. Ra ngoài vùng duyên hải ngoài đấy. Cứ đi như thế. Công tác của tôi đa phần là giao thông. Sau đánh trận biên giới là mình đi dân công thôi chứ không tham gia bộ đội gì cả.
Mấy ông bí thư, chủ tịch xã đấy là do mình bầu lên hay là ở trung ương cử xuống?

Mình bầu chứ. Xã bầu. Người nào có đủ tín nhiệm thì bầu lên. Mình bầu lên. Tôi có ông chú ông ấy làm cách mạng là to nhất ở huyện đấy. Ông Bùi Tiến Huy đấy.

Bây giờ ông ấy còn sống không ạ?

Ông cụ mất rồi. Ông ấy tham gia cách mạng thế là ông ấy về ông ấy lãnh đạo cả một cái huyện cái xã đấy.

Huyện gọi là huyện Móng Cái?

Móng Cái đấy.

Những ông đó đều làm cách mạng từ trước cách mạng tháng Tám rồi ạ? Mấy ông bí thư với chủ tịch xã ấy?
Trước có rồi đấy. Bí mật đã có rồi. Cái thời kỳ bóng tối ấy, 43, 44, 42 là lúc ấy các ông đã tham gia hết. Mình không thể biết được. Bí mật mà. Sau chúng tôi biết thì, phong trào biết lên thì các ông ấy đã về lãnh đạo rồi.

Các ông ấy đều người địa phương cả hay là ở nơi khác đưa về?

Nơi khác cũng có. Người địa phương cũng có. Ông ấy là ông Nguyễn Khải rồi là bây giờ ông ấy trú quán ở Móng Cái thôi nhưng mà ông ấy là người ở Tiên Niên.
Ông ấy còn sống không nhỉ?

Ông ấy còn sống.

À thế ạ. Thế hôm nào bác cho cháu gặp ông đấy.

Vâng. Cái ông đấy làm.

Ông ấy sau này làm đến chức gì?

Ông ấy làm đến chức tỉnh uỷ tỉnh Quảng Ninh đấy. Anh ra ấy thì mới biết được. Ông ấy thì tham gia kháng chiến lâu rồi. Ông ấy làm tỉnh uỷ tỉnh Quảng Ninh. Vạn Ninh ấy là anh ra xem cái lịch sử Vạn Ninh ấy là nó rõ ràng. Mấy xã ấy rất nhiều công lao. Người địa phương ấy nó không biết tận dụng cái khả năng công tác con người ở địa phương đó nên là dân đó là nhận xã anh hùng. Nhưng mà xã anh hùng phải có người anh hùng chứ. Có người anh hùng chứ. Như là anh hùng Hoàng Văn Thụ đó. Hy sinh mở đường máu đấy nhưng mà bây giờ cũng vẫn chưa tu tạo được. Chưa tạo được anh hùng của cá nhân.
Lúc họ chỉ định mình đi dân công thế thì mình có được phép từ chối không?

Không được từ chối chứ. Đả thông rồi chứ. Đến là giấy đến là đi chứ. Dân một lòng. Học chính trị là toàn dân căm thù Pháp, đánh Pháp không có ai từ chối gì cả. Dân thông suốt lắm. Không có ai bảo là trốn tránh nhiệm vụ. Gọi đến cái là đi. Nam nữ là cứ đi như đi hội ấy chứ.

Thời đó mỗi đợt như thế đi nhiều không?

Mỗi một đợt nó đi hàng mấy trăm cơ mà. Thí dụ mỗi một làng tất cả làng nó lấy độ 200 người là ở địa phương lại có thị thực về đấy là lấy 200 người đến đấy tập trung. Xong là đi. Đi thì tôi thì ra bên kia có đợt ba, bốn trăm người sang bên ấy, Trung Quốc ấy.

Mỗi đợt thế mình đi lâu không ông?

Mỗi đợt á? Đi mấy tháng. Hết chiến dịch, chuyển hết lại về. Về xong có lại đi. 

Đi thế họ phát gạo cho ăn ạ?

Phát gạo cho ăn. Đến đấy họ phát gạo cho ăn.

Có phát tiền không?

Có tiền chứ. Có tiền thức ăn.

Có phát tiền thức ăn cho mình?

Tiền thức ăn. Nhưng mà đa số cái tiền ấy là lấy ở trong dân ra chứ tên họ không có. Đa số là dân họ quyên góp lại lấy cho mình ăn.

Sau chiến dịch Biên Giớí thì có lính Trung Quốc sang Việt nam không?

Chiến dịch Biên Giới xong á thì Trung Quốc không bao giờ sang vì lính Pháp vẫn còn ở đấy. Pháp lúc ấy nó thành lập tề nó phải đánh trận thua nó lại tiếp. Cái năm 54 nó rút chứ còn nó vẫn còn chứ. Hoàn toàn là Pháp ở đây hết. Chính quyền của Pháp.

Cái đồn Móng Cái vẫn có lính Pháp?

Lính Pháp. Xã Vạn Ninh là không có lập tề, không có lý trưởng thôi. Năm 51 trở về trước là không có tề.
Sau cách mạng tháng Tám thì người dân có hay phải đi họp không?

Bao giờ cũng thế họp đoàn thể hay là họp cái gì về làm việc của mình ấy. Cũng phải họp luôn đấy. Tôi họp phụ nữ, thanh niên, phụ nữ họp đấy thôi.

Tối nào cũng họp à?

Hôm họp hôm không. Thanh niên rồi thiếu niên họp tất cả phong trào của mình lên đấy thì họp thành như bây giờ này này. Biểu dương cái yêu nước rồi là thế nào thế nào lúc đó có lãnh đạo của mình hết. Lúc ấy có chính quyền riêng của mình, không có chính quyền của Pháp. Sau lập tề thì Pháp mới cai trị mình chứ trước ngày đó không có, toàn là làng mình hết. Họp làng bình thường như bây giờ này này.

Mấy tổ chức phụ nữ, thanh niên đấy trước cách mạng đã có chưa?

Trước tôi không biết nhưng mà khi tôi lớn lên đã có rồi. Phụ nữ, thanh niên là họp hành đủ hết. Họp phụ nữ, họp thanh niên, họp bên thiếu nhi này, các cụ lão này có từng cái như bây giờ. Lúc bấy giờ dân thiếu học không phấn đấu được, không lên được nên dân trí bị thiệt thòi.

Bác đi họp lần đầu tiên năm nào?

Lần đầu tiên năm nào á? Năm còn nhỏ lắm. Hồi ấy 13 tuổi là lên họp thiếu nhi.

Đi họp thế thì họ nói cái gì?

Họ nói là bây giờ thì họ nói cách mạng của ta này, mấy chục năm, trăm năm thì Pháp đô hộ này, rồi bây giờ ta nắm chính quyền này, con cháu lên thì phải theo đường lối của đảng, bác Hồ để phấn đấu lên để tiêu diệt Pháp, đừng có theo Pháp này, đừng có theo. Đầu tiên thì cứ giác ngộ như thế. Cán bộ đến cứ giải thích như thế. Đấy là mình đi họp nó nói như thế.
Họ có giải thích đảng là cái gì không?

Lúc ấy thì họ chưa nói. Thiếu nhi thì họ chưa nói đảng cái gì cả. Chỉ biết họ hoạt động theo của mình thôi. Sau lớn lên thì họ nói đến đảng. Năm thanh niên rồi thì nói đến đảng.

Thanh niên là năm nào?

Thanh niên năm tôi 18 tuổi lúc lên thanh niên họp thanh niên thì nói đến đảng.

Họ giải thích đảng là thế nào ạ?

Giải thích đảng nói thì cũng lơ mơ lắm. Còn lơ mơ lắm. Nói bây giờ ta đi theo cái đảng của ta, nay mai nông thôn với thành thị là có cơm no áo ấm, rồi nói những đường lối tự do này khác thì chúng tôi các anh chị đi hết. Nói nước mình nay mai nông thôn cũng giàu có như trên phố vậy. Đấy, nó nói như thế thì mọi người tham gia rồi đi.
Tức là nói nông thôn thì giàu như thành phố?

Giàu như thành phố.

Họ không nói đảng này là đảng gì à?

Có. Có nói sơ bộ qua là đảng Cộng Sản Việt Nam. Có nói đảng của bác Hồ chứ.

Có nói bác Hồ à?

Có bác Hồ lãnh đạo chứ. Nói là bác Hồ đứng ra lãnh đạo chứ.

Họ có nói bác Hồ là ai không?

Có nói bác Hồ chứ. Rõ ràng nói bác Hồ là ông con ông Nguyễn Sinh Sắc rồi là có bị thời gian đi bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước về cho dân cho nước. Nói hết cả, nói hết.
Họ có nói gì về Liên Xô không?

Có chứ, nói hết chứ. Liên Xô hồi ấy nói cả. Nhất là cái kỳ ông chú lên nói cháu là thế này thế này, nay mai là ta là lên làm cách mạng là nay mai nông thôn với thành thị các cháu sung sướng như thế này thế này. Ông ấy nói hết cả chứ. Liên Xô, ông chú tôi thì giỏi, thuộc về cái lịch sử của Liên Xô, ông nói hết cả về Liên Xô. Ông Ri ấy.

Ông giới thiệu như thế nào về Liên Xô?

Ông ấy chỉ nói đảng, bác Hồ là thời gian ông ấy đi là ông ấy ở bên Pháp thì là làm cách mạng ở Pháp, rồi là cải tạo đảng Cộng Sản Pháp. Sau rồi bác sang Liên Xô để va chạm với Liên Xô về cho Việt Nam. Ông nói hết tất cả. Ông ấy kể hết tất cả. Đường lối của ta thì cứ phải theo bác đi, cứ thế. Lúc ấy thanh niên thì cũng hăng lắm. Nghe nói như thế thì khoái lắm. Tôi thì mình thấy khoái.

Có nói gì về ông Lê Nin không?

Hồi ấy thì là mình còn sơ bộ qua là có lẽ có nói nhưng mà mình không nhớ hết.

Thế có nói gì về ông Mao Trạch Đông không?

Mao Trạch Đông có chứ. Mao Trạch Đông là bạn của bác Hồ. Nói rõ Mao Trạch Đông là bạn của bác Hồ, hai ông cùng chí hướng đi. Mao Trạch Đông nói nhiều nhất.
Mao Trạch Đông nói nhiều nhất à?

Nói Mao Trạch Đông với ông Hồ là cùng chí hướng đi, chí hướng châu Á. Nói đến ông Hồ nhà mình là một vị cái gì là của thế giới đấy, đứng vào cái phe lãnh đạo của thế giới đấy. Chứ không phải một mình nước mình mà ông ấy còn kiêm cả cái chân cả thế giới nữa kia. Ông Hồ của mình đấy. Hồi ấy nghe láng máng, láng máng thế. Ông Hồ của mình là như lãnh tụ như là một vị của châu Á mình đấy. Đứng đầu đấy. Đấy, ông nói sơ bộ qua như thế.

Có giới thiệu gì về cách mạng ở Trung Quốc không?

Ông ấy không nói. Không nói cái gì hết. Chỉ nói sơ bộ lướt qua thế thôi chứ không nói kỹ đâu mà. Không nói kỹ vì chỉ có đảng viên mới học. Mình chưa phải đảng viên.

Các lớp thanh niên, phụ nữ không học nhiều về cái đấy?

Không học về cái đấy, chỉ nói lướt qua thôi. Nói đường lối của ta theo cách mạng là có cụ Hồ lãnh đạo.

Hồi đó học chính trị thì họ có nói là thanh niên Việt Nam thì cần phải làm gì không?

Có chứ. Thanh niên Việt Nam là phải phục vụ đất nước này, phải là cánh tay phải của đảng này. Cũng nói qua qua hết cả đấy. Nói làm việc gì thì là phải đoàn kết thương yêu lẫn nhau, phải đoàn kết với nhau, phải làm thế nào để cho dân giàu nước mạnh. Lúc ấy là cũng nói sơ bộ qua, nói hết. Có nói rồi đấy.
Các lớp học chính trị đó trước chiến dịch Biên Giới đã có học rồi?

Có đấy. Trước chiến dịch Biên Giới đấy.

Tức là sau cách mạng tháng Tám đã có lớp học chính trị ngay?

Vâng. Học từ dân quân đấy. Đi dân quân là phải học cái lớp ấy rồi mới đi. Thế nam nữ là cứ đi. Có ai nghĩ là cái chuyện đảo ngũ đâu. Đi hết lượt rồi về.
Hồi đó ông đi dân quân thế thì có tập bắn súng không?

Có chứ. Nó giao cho mình hẳn một khẩu súng.

Bao nhiêu người thì được một súng?

Chả biết nhưng mà hình như làng có 5 khẩu, tôi được một khẩu. Cái năm chiến dịch Biên Giới năm 51 ấy thì về tôi mới giao cho xã đội thôi. 5 khẩu súng. Của ta 5 khẩu súng.

Mà ông được giữ một khẩu. Thế bốn khẩu kia thì ai giữ?

Thì là mấy anh gọi là thằng bạn ngoài thôn Đông ấy. Một khẩu ở bên Nam ấy tôi cũng quên tên rồi. 5 khẩu.

Cứ mỗi làng một khẩu?

Mỗi làng một khẩu. Năm thôn 5 khẩu.

Một thôn thì có bao nhiêu du kích?

Một thôn thì tôi chẳng nhớ được. Thế nhưng mà hầu hết như là đã thanh niên thì là vào du kích hết.

Có đến 10 người không?

Nhiều đấy. Tất cả thanh niên là cứ vào lần lượt là tập trung cả.

Đơn vị của ông có bao nhiêu người, trong thôn của ông ấy?

Tất cả có 12 người.

12 người?

Vâng.

Mà có một súng thôi?

Có một súng thôi.
Thế cứ thay nhau bắn à?

Không. Bắn gì đâu. Bắn ít lắm. Chỉ mang tính cách là mang đi để giao súng để nhận gạo hay là giữ gạo. Gọi là có cái súng để giữ gạo đấy thôi. Mới lại khi đi ấy thì giao súng mình lên con đường qua số 4 này đây mình lên mình canh gác xem thấy có Pháp nó đi qua hay không. Không có thì mình cho quân đi qua. Đấy khẩu súng làm nhiệm vụ như thế.

Tức là để mình canh gác là chính? Họ có phát đạn cho mình không?

Có đạn. Nhưng mà canh gác là chính thôi. Canh gác ở đấy là chính. Cái trường hợp mà đi lên đây mà thấy nó ở đấy bắn bọp thì phải bắn. Bắn để mà quân mình còn rút lui chỗ khác chứ. Đấy, bắn thế. Hồi ấy thanh niên thì tôi biết tôi có 12 người thôi, còn tất cả hầu hết làng thanh niên lúc ấy là nam, nữ đều theo hết, không có ai theo tề cả.

Mình có tập bắn đạn thật không hay là mình chỉ ngắm thôi?

Bắn đạn thật chứ. Có đạn thật. 

Hồi ấy súng mình cướp được của Pháp hay là súng ở bên Trung Quốc sang?

Chả biết, súng là súng sát cảu Tàu. Gọi là sát cảu Tàu.

Súng gì ạ?

Súng sát cảu. Cảu là chín viên đấy. Cảu là cái loại chín viên của Tàu đấy.
Có phải là cái súng mà nó có cái phần vuông ở dưới này không?
Đấy đấy.

À, thế là súng Trung Quốc mang sang?

Súng Trung Quốc mang sang.

Nó dài từng nào ông?

Dài bằng này đấy (dang tay biểu thị một khẩu súng dài khoảng một sải tay hay 1,3m).

À, tức là được khoảng 1 mét?

Hơn đấy. Dài lắm, súng dài lắm.

Bắn phát một thôi?

Phát một thôi.

Chắc là súng trường?

Súng trường đấy. Súng trường chứ không có súng máy. Hồi ấy dân quân mà có súng trường là tốt lắm rồi chứ còn làm gì có súng máy. Đánh một cái trận ở biên giới thì là đi cướp đồn có mỗi một khẩu cào cào của Nhật chứ còn súng máy thì không. Đa số súng trường đánh. Hồi ấy dân quân mình đa số dùng súng Tàu.

Thế năm 45 mình cướp chính quyền ở Móng Cái thì lúc ấy là Nhật đóng ở đấy hay là Pháp đóng ở đấy?

Pháp ở đấy.

Nhật nó không đóng ở đấy à?

Nhật về sau này thì nó có qua đấy. Ở đấy.

Nó ở lâu không?

Ở đây rất ngắn xong rồi đảo chính Pháp rồi mình lập chính quyền rồi là nó mới đi.
Tức là Nhật đảo chính Pháp xong là nó đóng luôn ở Móng Cái?

Nó đóng ít thôi không có ở lâu đâu.

Ngày đó tài liệu cách mạng, sách báo thì có gì không ông?

Cũng có cái giấy như giấy rơm ấy, cũng có. Qua hay xem những cái truyền đơn của mình. Lâu lắm rồi cũng không nhớ kỹ nhưng cũng có giấy.

Mình đọc được chứ?

Đọc được.

Họ in bằng chữ Quốc ngữ hay là chữ Nho?

Chữ Quốc ngữ.

Có hình vẽ không?

Không có, chỉ có chữ thế này.

Cái đó là ở đâu đưa về?

Không biết ở đâu nhưng thấy ở xã các cụ ấy đưa ra học. Không biết ông lấy trên Hà Nội hay là Hải Phòng thì không biết. Ông đem ra thì đọc nhưng cũng chẳng rõ cái này của ông nào gửi đến cả.

Hồi đó mình có nghe đài không?

Làm gì có đài. Không có đài. Tất cả toàn nói bằng mồm với mồm hết. Hồi ấy chưa có. Không có đài, không có phát thanh gì cả. Chỉ có phổ biến thì trực tiếp nói thôi.

Tức là tài liệu có người mang đến rồi mình đọc?

Mình đọc hoặc đọc cho mình nghe thôi
Sau chiến dịch Biên Giới năm 50 đấy thì có đài của Trung Quốc sang không? Trung Quốc họ có cho mình đài không?

Chẳng có. Tôi cũng không được cái nào.

Ở Vạn Ninh không có đài?

Không có đài.
Đến năm nào ở Vạn Ninh mới có đài?

Đến năm ta giải phóng năm 54 ở ngoài này rồi thì lúc bấy giờ có đài của Nhật rồi thì ông Tụng ông có chứ còn trước nay có có đâu.

Trước ông không nhìn thấy đài bao giờ?

Không nhìn thấy đài bao giờ. Chẳng thấy gì cả.

Những cái truyền đơn rồi chỉ thị đưa về họ có dán ở một chỗ cho người dân xem không?

Đưa trực tiếp thôi. Xã không phải dán gì cả. Xã thuần tuý theo cách mạng trăm phần trăm. Không có phải lôi thôi dán dung gì cả. Cái năm bóng tối lúc ấy thế nào dân trên dưới là đã một lòng theo đảng rồi.

Sau cách mạng tháng Tám thì có trụ sở của đảng, của chính quyền không?

Lấy đình làm trụ sở đấy.

Tức là cả đảng cả chính quyền nằm ở đấy hết?

Nằm ở đấy hết. Tất cả đưa ra để họp hành ngoài ấy. Rồi cả trung ương họ về đấy. Tất cả tỉnh nó về đến dân giã đều dùng đấy làm trụ sở hết. Đào hầm hố trong ấy là làm ở đấy hết. Không có chỗ riêng.
Ở đấy có chùa không nhỉ?

Có chùa.

Thế có phá đi không?

Phá hết rồi. Phá cả rồi. Đình, chùa phá cả rồi. Năm 50 mấy phá không còn.

Phá là mình chủ trương phá hay là..?

Trên họ về thế nào đấy. Chủ trương ở trên đưa về đấy. Thế là mấy ông ở xã gọi đi phá. Phá cả đình lẫn chùa.

Phá đấy là năm nào? Lúc đấy Pháp quay lại chưa?

Pháp quay lại? Hoà bình rồi chứ.

Hoà bình rồi mới phá ạ?

Ừ. Hoà bình mới phá chứ. Hoà bình hàng bao năm rồi mới phá chứ. 54, 57, 58 xong rồi mới phá chứ.

Chứ trong thời kháng chiến vẫn còn?

Vẫn còn.

Nhưng mà lúc đấy có còn cúng bái không?

Vẫn cứ cúng bái.

Trụ sở cơ quan ở đấy mà vẫn cúng bái?

Ừ. Trụ sở cơ quan rồi mình mới biết chứ trước giờ không biết đâu. Các ông ấy ở đấy bí mật bấy giờ mới lộ ra chứ trước nay không biết đấy là cái trụ sở của trung ương là nhà in nó ở đấy. Không biết, chỉ biết là các ông hoạt động ở đấy thôi chứ còn không biết. Bây giờ mới biết. Thế hồi nào mà anh ra ngoài ấy thì có cái ông ông ấy biết nhiều nó tỉ mỉ được chứ. Nhớ từng ly từng tí một. Ông ấy nhớ lắm. Nhớ tất cả ông Hoàng Quốc Việt về năm nào, rồi ông Nguyễn Khải thế nào, các ông ấy có thể nói rõ hết còn tôi mấy năm làm ăn thì quên đi.
À, ông Hoàng Quốc Việt có về ạ? Thời kháng chiến ấy ạ?

Không, về cái chùa ấy gọi là chùa Lũi. Ông ấy làm cách mạng qua đấy là ông ấy đã về đấy rồi. Thời bóng tối 33, 34 gì đấy ông ấy đã về đấy rồi. Đường cách mạng đi thì.

Ông Hoàng Quốc Việt có phải là ông thọt một chân không nhỉ? Bị chân cao chân thấp không nhỉ?

Không tôi không biết ông ấy là người như thế nào. Ông Hoàng Quốc Việt thì anh biết đấy. Có tiếng tăm mà. Là họp của mình có đường dây liên lạc của mình từ Trung Quốc về đây là có ông Việt ra ngoài Móng Cái đầu tiên làm ở cái chùa Lũi đấy. Về đấy đóng giả bằng cái ông sư sãi đấy.
À, tức là ông ấy đóng giả là sư?

Đóng làm sư sãi cái chùa ấy ông ấy cứ về hoạt động cách mạng đấy. Ông ấy đã về qua cái xã Vạn Ninh rồi.

Ông ấy toàn trong chùa thôi à?

Chùa ở thời gian ngắn thôi ông lại đi. Lướt qua rồi ông ấy lại đi. Không ai biết ông ấy là Hoàng Quốc Việt cả. Ông ấy bí mật cái năm ấy thì không biết. Sau này người ta mới biết chứ còn trước này không biết được.

Cái thời sau cách mạng thành lập chính phủ ở Hà Nội ấy thì bác có nghe tin về chuyện đó không?

Có nghe thấy. Mà lúc ấy thì năm 1946 phải không?

Vâng.

Năm 46 đó. 46 là năm tôi bao nhiêu tuổi nhỉ. Năm nay là đi ngót mấy tháng nữa được 80 tuổi. Năm ấy là năm tôi mười mấy tuổi ấy. Có biết nhưng mà lơ mơ lắm. Thực ra dân lúc ấy là thanh niên chúng tôi là thiếu niên nên biết lơ mơ lắm. Có thấy hô hào thôi chứ còn không hiểu nó rõ về cái cách mạng nó đã thành công trước ở Hà Nội thế nào đâu. Hồi ấy lơ mơ lắm. Bây giờ thì hiểu hết.

Thế mình có tham gia bầu cử cái nhà nước mới không? Bầu Quốc Hội mới hay là...?

Quốc Hội mới thì chắc là các ông ấy có đấy chứ còn mình thì thanh niên thiếu niên lúc ấy thì không có tham gia cái gì.

Nhưng mà có thấy họ treo cờ kết hoa gì để bầu cử không?

Cũng không nhớ được nữa. Tôi cũng không nhớ được nữa. Không biết có hay là không nhưng mà tin chắc có đấy. Có các ông ấy bí mật với nhau ở xã thế nào ngoài đình ấy sẽ có. Tin chắc là sẽ có vì cái xã ấy là một cái xã của tỉnh Hải Ninh mà. Sẽ có.
Mà ông không nhớ là có hay không?

Vâng. Không nhớ hết.

Hồi ấy ở ngoài xã mình có phong trào gọi là diệt giặc dốt hay là bình dân học vụ gì không?

À, cái đấy có chứ. Lúc ấy thì cũng có hết. Lúc ấy diệt giặc dốt là có hết. Năm 46 diệt giặc dốt là người nào mà có một lối đi qua mà chữ không đọc được là phải đi quanh lối kia không được đi qua lối chính. Gọi là diệt giặc dốt.

Cái lối ấy đi vào đâu?

Chẳng hạn con đường cái đi qua thế này. Thế thì giăng qua, có mấy chữ thế này. Nếu mà đọc được i tờ thì đi qua mà không thì phải đi quanh không được. Đấy là diệt giặc dốt đấy. Mọi người là phải học chữ. Lúc bấy giờ là dạy chữ rồi. Tôi cũng đi học rồi.

Hồi đó trong làng có nhiều người đi học không?

Ôi, tất cả mọi người tối phải mang đèn đi học hết, đi học i tờ cả đấy.
Ai dạy?

Thầy dạy. Biết lơ mơ thế chứ lớp một thì thầy không giỏi lắm, biết đọc thế thôi chứ không giỏi lắm. Gọi là ông Thán, cái ông bây giờ còn sống đấy ông ấy dạy. Ông ấy cũng chỉ lớp một lớp hai bây giờ thôi.

Ông ấy là ông Thán ạ?

À, ông ấy gọi là ông Hán. Gọi là ông giáo Hán đấy ông ấy dạy đấy. Dạy bình dân cho dân học. Ông ấy ra ông ấy dạy. Ai tôi đến thì có đèn đấy thì học.

Người dạy đấy là nơi khác đến à?

Chả biết là người trên từ bao giờ ấy nhưng mà ông ấy là ra dạy bình dân. Ông giáo Hán đấy là dạy dân học chứ còn ông ấy học ai ở đâu đỗ ra thì không biết.

Nhưng mà là người địa phương hay là nơi khác đến?

Ông ấy là người, ông giáo Hán là người địa phương. Còn cái ông đến bảo ra là người nơi khác bảo thôi.

Lúc đó ông thầy Quê có còn ở đó không?

Ông Quê còn sau này cơ. Sau này mới ra cơ. Sau này ông ấy mới ra ngoài ấy thì dân thiếu học là ông ấy ra gọi là ông thầy Quê người ở Kim Môn đấy. Ông bà, ông cụ có hai người con gái mà con gái không tiện theo bố. Bà ấy lại mất ngoài ấy mất xác, mà bố bà ấy mất xác ngoài đấy, bỏ người ta không chồng. Đến lúc thì là. Ông ấy có tài đấy, tiêng Pháp này, chữ Nho, chữ Quốc ngữ này. Ba thứ chữ. Lúc bấy giờ chết đám tang cũng không có họ hàng, đến một lần thôi. Đến cha ông thì tài giỏi thế nào.
Bác đi học với ông thầy Quê thế là sau năm cách mạng về rồi đấy?

Về rồi. Năm ấy học thầy Quê một hai lớp cấp một cấp hai lằng nhằng vậy thôi chứ có được nhiều đâu.

Thầy Quê ra đấy là năm nào nhỉ?

Tôi nhớ xem nào… 46…47…48!

48 ông ấy mới ra à?

Không, 47 ông ấy đã ra rồi. 47, 48, 49 ông ấy cũng ở đấy. 50 ông ấy cũng ở đấy. 51, 52 ông ấy chuyển đi rồi. Tôi đi học bình dân chứ có ở lớp lung gì đâu. Bình dân thế thì đến học. Ông ấy viết chữ đẹp lắm. Ông viết chữ rất đẹp.

Ông đến nhà mình dạy hay là..?

Ông ấy có một cái nhà xây riêng, riêng của thôn thì đến đấy học thì cũng mất tiền. Đem tiền đem gạo đến đóng cho ông bà ấy ăn. 
Hồi đó đi học phải đóng nhiều tiền không?

Đóng ít thôi. Ngày ấy tiền Đông Dương đóng có mấy đồng một tháng. Có được học có lớp lung như bây giờ đâu. Học theo cách bình dân ấy thôi không có trường lớp gì cả. Dân tự học lấy. Dân người ta thì có ông thì biết, có ông thì không. Đấy. Xong rồi là ông ấy ra thì là ông ấy biết hơn một chút thì học ông ấy thôi chứ còn xã ấy thì 95% thất học, không có. Mình tôi cứ ấy thời gian ấy thì học được một chút thôi.

Lúc đó số người theo học ông Quê có đông không bác?

Cũng không đông lắm. Tất cả làng ấy có độ hơn trăm người thôi chứ còn ông nào theo chữ Nho thì giờ làm thầy cúng hết. Người nào cũng theo thầy cúng. Đông nhất là thày cúng ở Vạn Ninh bây giờ đấy đều học ông thầy Quê biết chữ Nho giờ làm thầy cúng hết. Ông nào cũng làm thầy cúng.

100 người đi học ạ?

Cả làng độ trăm hơn trăm gì đấy. Còn con số ước lượng tôi chả nhớ hết. Hơn trăm gì đấy.
Học sinh thế là cũng đông đấy chứ.

Ừ. Nhưng mà người nào học chữ Nho thì bây giờ làm thầy cúng. Gọi là xã Vạn Ninh là bây giờ thầy cúng đông nhất Quảng Ninh. Thầy cúng bây giờ nó thiếu chữ Nho mà.

Bình dân học vụ kéo dài được bao nhiêu lâu? Đến lúc Pháp quay trở lại rồi thì mình còn dạy bình dân học vụ nữa không?

Gọi là bình dân học vụ hết thời kỳ chống Pháp, sang đến năm 54 thì thôi. Không có trường lớp đâu. Năm 54 giải phóng rồi thì lúc bấy giờ mới trường lớp đấy. Trước này là học hết bình dân học vụ suốt từ cái năm ấy đến năm 54 là học cứ thế. Người ta vẫn dạy đến. Dạy cho dân học. Dân học thì cũng đến biết đọc biết viết cái thì bỏ thôi chứ không học nhiều. Trình độ ông kia lớp một lớp hai dạy làm sao được nhiều.

À thế là học một năm rồi thôi lại bỏ?

Không. học cho đến biết đọc biết viết rồi thì cộng trừ nhân chia bốn món ấy thôi thì bỏ thôi. Ông ấy có dạy được cao đâu mà học được cao. Chỉ biết đọc biết viết thôi. Có khi cái chính tả cũng không thạo lắm. Học có thế thôi. Giải phóng 54 mà không giải phóng được thì dân người Vạn Ninh còn dốt nữa. Có ai học đâu.
Thế là sau năm 54 mới bắt đầu có trường lớp?

Có trường lớp. Trước này là không có.

Giáo viên dạy bình dân học vụ có được lương không ạ?

Không. Lương thì chẳng có lương gì cả. Ai cho đồng nào thì cho chứ còn chả, không có lương gì cả. Cái tổ chức cái người dạy chẳng có lương lung gì cả. Dạy như ông giáo Hán thì dạy có lương gì đâu. Phong trào lên thì dạy thế thôi không có lương.

Hồi đấy dạy chữ Quốc ngữ hay là chữ Nho?

Quốc ngữ đấy. Ông ấy chỉ biết Quốc ngữ thôi.

Lúc đó họ còn dạy chữ Nho không?

Chữ Nho hết rồi. Cái ông thầy Quê đi rồi thôi không có trình độ nữa. Ông thầy Quê ra Vĩnh Thực là thôi.

Chữ Pháp cũng không học nữa?

Chữ Pháp nghỉ. Lúc bấy giờ ai học tiếng Pháp nữa. Nghỉ tiếng Pháp. Chẳng ai học.
Ông thầy Quê không dạy tiếng Pháp ạ?

Không dạy. Ông ấy biết thôi mà không có ai học. Chỉ học tiếng Quốc ngữ và chữ Nho thôi chứ ông ấy biết tiếng Pháp nhưng không có ai học.

Thời đó tại sao người ta không học tiếng Pháp?

Nó quan niệm mình với Pháp là không hoà hảo với nhau là không học. Quan điểm của dân, trình độ dân trí nó thấp. Coi là kẻ thù là nó không học. Học cái chữ nó làm gì. Chữ mình còn chưa biết ấy còn tiếng Pháp. Chữ mình còn chưa học kìa. Chữ mình đánh vần đấy còn chưa học chứ lại còn học chữ Pháp.
Thời đó bộ đội chính quy có đóng ở địa phương không ông?

Không đó mà đi bộ đội thì họ lên vùng rừng núi hết, không có ở địa phương. Ở đấy nó lộ lắm, không đóng được. Phải lên mãi Thắng Phún rồi lên mãi ở trong rừng ấy ở Tiên Yên vào rừng khu chiến khu của mình trong ấy. Lúc ấy là các ông ấy tập thành quân ở trong ấy hết chứ còn ở xã không có. Người nào bộ đội thì là lên trên ấy hết. Ở xã không có bộ đội. Đến giải phóng rồi thì thấy họ về chứ còn trước nay là không đóng.

Chỉ có du kích thôi?

Du kích thôi. Du kích thì nhiều lắm.

Bộ đội họ có về tuyển quân không?

Thỉnh thoảng có về chứ. Chẳng hạn như là nếu mà chiến dịch Biên Giới mà nó còn kéo dài ấy thì có lẽ tôi cũng đi bộ đội rồi. Một hôm bắt diệt tề mà, tôi với một tay du kích nữa ở ngoài thôn Đông là hai anh em đưa hắn ta sang Trung Quốc. Ngày mùng 8, đầu trăng non tháng tư tháng năm ấy. Thế là bắt hắn đưa ra cái gọi là ngoài bè ấy thì có thuyền đi lên Phú Hải và đưa sang Trung Quốc. Và hôm ấy xuống trăng non lại không có một cái thuyền nào, lại quay về. Thằng bạn tôi nó bảo là tên này xúi, ngày mai nó mà lộ ra nó vào bao vây thì khổ chết đấy. Đúng ngày mai nó bao vây thật. Thì cái chuyến ấy thì từ cái chuyến ấy trở đi là tất cả mọi thanh niên ở xã, thôn hoạt động hết vì nó bị lộ. Đánh cái trận ấy to lắm. Đánh lớn mà, lộ rồi.

Trận ấy là trận gì? Trận tề ấy?

Trận diệt tề ấy là mình bị lộ rồi. Bộ đội Cao-Bắc-Lạng nó lại chuyển hết, thắng hết cả biên giới rồi thì nó cũng không cần đến cái lực lượng dân quân để chuyển lương thực nữa, chiến dịch vào vùng trong rồi, lên Điện Biên rồi, không còn nữa. Thế là từ cái trận năm 51 rồi lập thành tề ấy thì tất cả thanh niên trong xã là công tác nhạt nhẽo hết. Anh em nó lập thành tề rồi thì người xã đội cũng phản quốc lại theo tề, còn những anh vớ vẩn thì...
Ông xã đội lại theo tề?

Lại theo tề. Bắt đầu lập tề lên một cái là nó lôi thôi lắm. Xã đội cũng theo tề, rồi những người mà làm tham gia cách mạng lại theo lại phản, phản lại mình, nên là nó giáp bắt cả chủ tịch, bí thư. Đấy nó phản lại.

Chủ tịch, bí thư bị bắt hết à?

Nó bắt. Nó bắt một người chủ tịch gọi là ông… Nó bắt một người chủ tịch, bắt đi tù Côn Đảo đấy.

Ông chủ tịch ấy tên là gì?

Tên ông chủ tịch… ông ấy là ông…ông Tạp Chu. Ông ấy đi tù Côn Đảo. Ông ấy với lại ông Thiếu với ông Việt còn sống ấy là lý lịch của ông ấy mới xoá cái hận thù của địa phương đấy, với gia đình đấy. Ông Tạp Chu đấy. Nó bắt ông Tạp Chu đi. Ấy là khi mà lập tề một cái là lắm chuyện lắm. Thế nhớ chuyện là dân Vạn Ninh lúc ấy là cách mạng đến năm 51 thì nó nhạt nhẽo, không còn mặn như xưa nữa.

Ở vùng đấy Pháp có lập xứ Nùng tự trị thì vùng Móng Cái có thuộc vào đấy không?

Vùng Móng Cái thì tất cả thuộc vào Voòng A Sáng đấy là nó lập, hết cả phải theo nó chứ, theo nó hết đấy. Nhưng mà xã Vạn Ninh thì không theo. Nói bên ngoài thế nhưng bên trong không bao giờ theo. Voòng A Sáng nó là quan hai của Pháp đấy.

Nó là người Nùng à?

Người Nùng. 

Voòng A Sáng à?

Voòng A Sáng. Về sau năm 54 nó chuyển về trong Nam đấy.

Năm 54 vào trong Nam?

Vào Nam. Nó theo Pháp vào đấy.

Ông ấy đóng ở đâu?
Đóng ở cái đồn Móng Cái đấy.

À, đóng tại đồn Móng Cái luôn?

Ừ. 

Nó gọi là xứ Nùng tự trị à?

Ừ.

Tức là mình không theo thôi chứ về quản lý mình vẫn thuộc vùng ấy?

Vẫn thuộc vùng ấy nhưng mình không theo. Dân mình không theo đấy thôi.

Người Nùng thì họ có theo không?

Người Nùng nó theo trăm phần trăm chứ. Người Nùng nó theo, tất cả người Hoa là theo hết, theo ông ấy.
Người Hoa cũng theo à?

Người Nùng là người Hoa đấy. Người Hoa ấy là nó tất cả phải theo chứ. Nó theo hết. Ví như là đi lính cho Pháp là hoàn toàn người Nùng nhiều đấy chứ, chứ còn người mình, người Việt, người Kinh thì có mấy ai đi đâu.

Toàn là lính của Nùng cả?

Toàn lính Nùng đấy chứ. Nó quan hai Pháp. Tất cả hồi ấy nó đứng nó cai trị giỏi nó thu phục người Nùng là theo nó hết.

Cái vùng ấy mở rộng đến tận đâu ông?

Nó từ trên Móng Cái với Hà Cối, hầu hết cái tỉnh Hải Ninh cũ, cả Tiên Yên, tất cả là nó quản lý hết.
Tức là vùng Hải Ninh cũ là do Voòng A Sáng quản lý?
Nó quản lý đấy.
Thế không có người Pháp quản lý à?

Người Pháp có chứ. Pháp có quản lý nhưng nó là người Nùng nhưng mà nó chức quyền đáng quan hai của Pháp. Nó cũng là dưới quyền lãnh đạo của Pháp, mà nó lại là người Nùng là nó lãnh đạo người Nùng đi theo thằng Pháp.

Lính đấy là cả người Nùng, cả người Pháp à?

Pháp không có mấy. Pháp chỉ có mấy người lãnh đạo thôi chứ còn làm gì có lính. Lính toàn người Việt Nam bắt đâu ra ấy chứ còn làm gì có người Pháp vào đấy.
Tức là lính toàn người Nùng cả?

Người Nùng cả, đa số người Nùng, người Tổ, người Man ở trong đâu đâu ra, còn vài người Việt. Nó cai trị hết tất cả.

Lính Pháp chỉ có vài người thôi à?

Pháp chỉ có vài người chỉ huy tụi nó ấy chứ làm gì có nhiều, một vài người thôi chứ.

Không có lính?

Không, làm gì có lính.

Cháu nghe nói là có người Ngái họ cũng đi lính cho Pháp nhiều lắm?

Có. Có đấy. Ngái ngung hết cả đi lính cho Pháp. Tất cả nó dùng các dân tộc của tỉnh Quảng Ninh là nó bắt phải đi nhiều, đi với nó.

Người Ngái với người Nùng có khác nhau không ông?

Dân tộc Ngái với dân tộc Nùng có khác nhau chứ. 

Tiếng họ khác nhau à?

Tiếng khác nhau chứ. 

Ông nghe tiếng Ngái ông có biết được không?

Tiếng Ngái không biết được. Có bà chị tôi thì giỏi. Bà chị dâu tôi thì nói tiếng Ngái thì giỏi.

Bà còn sống không?

Còn sống, hôm nào ra thì gặp bà chị thì kể lại cho nghe.

Bà ấy tên là gì?

Bà ấy là bà… bà chị dâu tôi là bà…

Chị dâu ạ?

Chị dâu, vợ ông anh cả. Anh cả nhưng mà họ thôi. Bố tôi thứ hai, ông ấy ông cả. Cái bà ấy thì nói tiếng Ngái thì giỏi.

Tiếng Ngái có giống tiếng Hoa không?

Nó khác chứ. Bà ấy hôm nào ra mà gặp bà ấy nói tiếng Ngái thì…

Bà ấy là người Việt hay người Ngái?

Người Việt. Người xã Vạn Ninh đấy.

Làm sao mà bà ấy lại giỏi tiếng Ngái?

Thời gian ấy thì làm ăn ở chợ búa ở trên Hà Cối thì nó nhiều Ngái thì gặp người Ngái nhiều bà ấy nói được. 

Trên Hà Cối thì nhiều Ngái ạ?

Ừ trên Hà Cối thì nhiều người Ngái.
Người Ngái thì họ đi lính cho Pháp nhiều ạ?

Có. Đi lính cho Pháp nhiều chứ.

Học đánh nhau giỏi lắm à?

Chả biết, tôi cũng không hiểu có đánh giỏi hay không thì không biết nhưng mà biết rằng người Ngái có theo Pháp. Theo cái quân Voòng A Sáng đấy. Nó tận dụng hết cả bao nhiêu người, lúc cai trị ấy là Voòng A Sáng nó đứng lên nó thu hết tất cả những người trên ấy là vào hết. Mỗi người Việt mình là nó không nắm được thôi chứ còn thì các dân tộc khác là nó nắm. Theo nó hết.

Người Việt thì có chống Voòng A Sáng không?

Chống chứ. Vẫn chống lại chứ. Bí mật cứ theo đảng mình thôi. Người Việt thì theo đảng. Riêng xã Vạn Ninh thì thế chứ còn các xã khác thì cũng có người theo người không. Đa số là người Việt là tổ chức của mình là đa số là không theo Pháp.

Quân thổ phỉ đóng ở Yên Tử ấy có phải là quân của Voòng A Sáng không?

Chắc quân của Voòng A Sáng. Nó rộng lắm. Quân của Voòng A sáng nó rộng lắm. Tôi thì không đoán được đúng, không biết chính trị thế nào nhưng mà nó đóng rộng lắm. Nó quyền chức nó nắm rộng lắm.

Thế vũ khí của họ cũng là Pháp cung cấp à?

Pháp cung cấp hết. Nó cung cấp hết, có phải Trung Quốc cung cấp đâu. Pháp cung cấp hết.

Quân Voòng A Sáng thành lập năm nào?

Tôi lớn lên thì nó đã có.
Cách mạng tháng Tám thì đã có quân Voòng A Sáng chưa?

Nó có rồi đấy. Có từ trước đấy. Nó theo Pháp từ trước rồi. Sau khi đánh Pháp lần thứ hai ấy là nó lại theo tiếp chứ nó có từ trước rồi.

Có từ trước cách mạng rồi?

Không phải đến sau đâu. Nó có từ trước rồi.  Voòng A Sáng nó có từ trước rồi đấy.

Voòng A Sáng có theo Quốc Dân Đảng của Trung Quốc không?

Không. Cái đấy thì chính trị tôi không biết được có theo hay không. Chắc rằng là nó cũng có cầu cứu nhau thôi. Đánh một cái trận mà mình bị Quốc Dân Đảng nó đánh lại mà thua đấy thì chắc là nó có cầu cứu nhau. Khác đảng nhưng mà nó cầu cứu nhau. Người Hoa với lại Voòng A Sáng là một thì nó lại giúp đỡ nhau.

Sau này ông ấy vào Nam năm 54 chết ở trong Nam à?

Chết trong Nam? Không biết có chết hay là đi Pháp cũng chẳng biết. Lâu lắm rồi tôi xem đài báo thì không hiểu thế nào là chết trong Nam hay là đi Pháp không biết.

Ông đã nhìn thấy Voòng A Sáng lần nào chưa?

Tôi không nhìn thấy bao giờ cả.

Mình chỉ nghe tên thôi?

Chỉ nghe tên thôi. Lúc ấy chỉ nghe tên thôi.
Nó đóng ngay ở Móng Cái?

Ngay ở Móng Cái.

Đồn có to không?

Đồn to lắm. Cái đồn gọi là đồn Thá Khàn bấy giờ to.

Khoảng….?

Chả biết bao nhiêu nhưng mà trên một quả đồi to thế này này. Một cái bốt ở giữa rồi lại bốn xung quanh lại bốt nữa.

Bây giờ vẫn còn à?

Bây giờ vẫn còn. Lịch sử Móng Cái giờ vẫn còn. Nguyên những cái bốt vẫn còn nguyên. Không bị phá đi. Vẫn còn nguyên. Các bốt vẫn còn nguyên hết.

Hồi đó những chỉ thị của trung ương đưa về phải đi bí mật à?

Tất cả đi bí mật chứ còn sao. Đa số là đi bằng thuyền. Bằng thuyền từ trong kia ra Hải Phòng, Hải Phòng lại lên Hà Nội. Đi ra đi bằng thuyền hết. Đường bộ nó khó đi lắm. Đường bộ đi trước nay đi vào đường rừng lâu. Thuyền ở đây ra một vài hôm đến ngay ấy mà. Đi đường bộ thì đi bao nhiêu ngày, xe không có. Đi bằng thuyền.

Bác có sợ bị quân Voòng A Sáng nó bắt không?

Không. Cái lúc ấy thì chả biết thế nào nhưng mà chẳng hạn như tôi thì cứ đi với bố tôi thì giấy tờ tất cả truyền đơn rồi cán bộ cán bung thì cứ đi bình thường thế này. Ông cụ tôi thì tiếng Pháp nói được, tiếng Tàu nói được, thế chả sợ gì cả. Cứ có cán bộ là đưa cụ chở hết.
Ông cụ học tiếng Pháp ở đâu?

Ông cụ thì là thời gian ở Pháp nữa đấy. Thời gian ở Pháp gọi là lính, đi lính thuộc địa của Pháp.

À, ông cụ có đi lính thuộc địa?

Đi lính thuộc địa Pháp. Gánh nghĩa vụ cho Pháp mấy năm. Thế là cụ học được tiếng Pháp.
Đi lính thế là đi đâu?

Đi đóng ở Móng Cái với lại Thán Phún rồi về thôi. Gọi là lính thuộc địa. Thời Pháp nó hay bắt lính mà. Mỗi năm nghĩa vụ một thời gian thì ông cũng có làm hai, ba năm cho Pháp đấy thì học nói tiếng Pháp. Thế thì ấy là cứ tiếng Pháp cụ biết, tiếng Hoa cũng biết, thế là cứ có cán bộ gửi cho cụ đi là an toàn hết. Mà Pháp gọi là chả không thấy nói gì, gọi là của Việt Minh nhưng mà vẫn cứ cho đi đàng hoàng. Đàng hoàng bắt tay bắt chân chứ không có gì cả nên ông cụ là làm việc là rất giỏi. Kháng chiến là rất giỏi về cái việc đó.

Hồi cụ đi lính cho Pháp cũng là lính Voòng A Sáng đấy à?

Không, không phải. Lính riêng. Thời gian đi lính Pháp riêng. Pháp ở đây nó bắt lính bắt dõng đấy. Cái ấy anh ở đâu cũng thế, Hà Nội cũng có, đâu cũng có những người theo Pháp, gọi là lính.

Sau năm 51 lập tề xong rồi thì phong trào ở đấy cũng giải tán luôn à?

Nó không giải tán. Không nói giải tán nhưng mà nó cứ nhạt nhẽo đi. Nó không thấy giao nhiệm vụ cho mình nữa. Đi công tác rồi họp hành lúc bấy giờ cũng lại bí mật chứ không được lộ như trước nữa. Trước này là họp thanh niên nhưng mà lúc lập tề rồi thì rất ít lại, không còn nhiều nữa, hoặc là họp bí mật thôi. Chủ chốt chứ còn đa số dân là ít, không còn nữa. Theo tề rồi thì nó nhạt nhẽo đi đấy. Mặt trận biên giới xong rồi. Cái Cao-Bắc-Lạng xong rồi. Lúc ấy phong trào nó nhạt đi, tổ chức không còn mạnh nữa.
Hồi ấy ông đi làm Trung Quốc họ phát súng cho mình à?

Trung Quốc.
Thế có nhìn thấy chuyên gia Trung Quốc họ đến phát súng cho mình không?

Không cái đấy là mình cán bộ mình lấy từ đâu về ấy chứ. Súng mình đem về chứ còn Trung Quốc có đem cho mình đâu. 

Lúc ông đi sang Trung Quốc lấy súng thì bộ đội Trung Quốc nó giao cho mình à?

Nó ở cái kho, kho Giang Bình ấy. Sang bên ấy thì đi bộ sang. Thì lúc ấy là chắc là quân của Mao thôi là nó có một kho vũ khí nó giao. Nó giao còn mình đến đấy lấy. Giao bao nhiêu thì mình liên lạc với họ mới giao mình cứ chuyển đi, kéo đi.

Người giữ cái kho đấy là lính Trung Quốc?

Trung Quốc.

Họ giao cho mình?

Giao cho mình. Lúc ấy là mình vay vũ khí đấy thì là về.

Mình có nói chuyện với họ được không?

Nói được chứ. Nói thì cán bộ nó nói với nhau chứ cũng chẳng, tiếng Hoa thôi chứ mình thì không nghe được.

Nhưng mà mình có nhìn thấy bộ đội Trung Quốc?

Có chứ. Nó gác cái kho ấy. Kho ấy bây giờ vẫn còn đấy. Hôm vừa rồi tôi sang bên ấy vẫn còn cái kho vũ khí ấy rồi cái cửa vẫn còn đấy. Cái cửa nó bí mật đào hầm vào trong núi thế này này chỉ có cái cửa đấy.
Gọi là Giang Bình ạ?

Ờ, Giang Bình. Gọi là tên ở đấy gọi là… 
Thuộc huyện Đông Hưng à? 
Huyện Đông Hưng. Tên ở đấy gọi là cái gì này… đấy nó lâu tiếng Trung Quốc nó quên rồi. Vẫn còn nguyên, cái chỗ nó giao cho mình vẫn còn nguyên. Nó đào vào trong núi ấy, bí mật, nó giao cho mình trong ấy.
Lính ấy là lính Quốc Dân Đảng hay là…?

Lính ấy là lính của Mao chứ. Lúc bấy giờ mình thân Mao rồi chứ. Mình có hoạn nạn thì mình có nó chứ lúc bấy giờ Quốc Dân Đảng ra Đài Loan hết rồi, không còn ai nữa đâu.

Thế súng mình mang về thì tập kết ở đâu nhỉ?

Đưa, mình kéo ở đấy về đến Nga Lương, đến Nga Lương thì giao đấy, lại chuyển về Việt Nam lại kéo tiếp. Kéo đường bộ đấy.

Thế là mỗi nhóm kéo một đoạn thôi?
Kéo một đoạn. Mình kéo độ mấy trăm cây số lại giao cho người ta lại kéo tiếp.

Xong mình lại lộn lại?

Lại lộn lại chuyển tiếp. Không có đi đường dài. Tôi chỉ đi phục vụ mấy năm là hết chiến dịch biên giới là thôi. Khi mặt trận nó kéo xa rồi thì thôi. 

Hồi ấy chiến dịch Biên Giới ông đi kéo pháo bao nhiêu lâu?

Đi mấy tháng đấy.

Mấy tháng?

Úi giời, đi cả năm ấy chứ. Gia đình nhá, gia đình tôi chẳng hạn 4 anh chị em phải làm nhiệm vụ dân công. Thế mình phải thay hết toàn bộ. Đi thay cho toàn bộ. Đi hết nhiệm vụ của mình rồi, đi cho chị, đi cho anh tất cả đi hết.

À, tức là một mình ông đi thay cho mấy người kia trong nhà?

Thay đi hết. Đi hàng năm ấy chứ. Cứ đi.

Hồi ấy ông đi mấy năm?

Đi tất cả là năm 58 này, à, 48 này, 49, 50 này. Đấy. Ba năm

Trong nhà có bao nhiêu người mà phải đi lâu thế?

Không, đi từng đợt một không phải đi liên tục. Từng đợt một trong 3 năm thì là phải cứ đợt này thì anh phải đi này, thì đợt kia lại đi. Đi từng đợt không phải đi liên tục. Trong 3 năm phải đi có 4 đợt. 4 người thanh niên trong nhà là phải đi. Trong 3 năm ấy đi 4 đợt đấy.
Mỗi một đợt thế là bao nhiêu lâu?

Cứ đi mấy tháng.
Đến 3 tháng không?

Đến đấy. 3 tháng, hơn 3 tháng đấy.

Đi thế có vui không hay là mệt?

Úi giời, đi như hội ấy. Vui như hội ấy. Mỗi ăn thì khổ. Ăn thì toàn có muối thôi mà ăn thì là nó ngon lắm. Ăn toàn gạo xay ăn cơm muối thôi mà ngon lắm, nó không có thức ăn thức uống gì mấy đâu.

Thế mà ngon à? Gạo đấy là gạo Trung Quốc à?

Gạo Trung Quốc đấy. Chúng nó xay thôi, không phải giã. Lúc ấy đói hay thế nào mà ăn thấy nó ngon lắm. Cứ thấy ngon thôi. Gạo bấy giờ ngon lắm.

Đi vui thế có hát hò gì không?

Úi giời bấy giờ hát hò đấy. Tối lại hát hò các kiểu đấy.

Đi thế toàn con trai à hay có con gái?

Cả con trai con gái chứ. Gái trai cứ đến 18 tuổi, đến nghĩa vụ đi dân công là đi hết.

Thế các ông bà đi thế có tán nhau không?

Cũng có đấy nhưng mà mình hồi ấy thì không có cái gì cả. Chắc là có những người người ta tán đấy nhưng mình chả biết được.

Cũng vui?

Vui.

Có sợ không?

Đi qua đường số 4 thì sợ. Sang bên kia không sợ nữa. Qua đường số 4 người nào cũng sợ. Ai cũng sợ chết. Đi qua cái đường số 4 của tây sang bên kia là thôi. Tây nó gác thì nó gác cái đường đấy thôi chứ còn ngoài ra nó cũng sợ bỏ mẹ đi (cười lớn).

Nó cũng sợ nó không dám đi xa?

Nó không dám đi xa.

Ông đi dân công thế thì ông có quen nhiều bạn không?

Bây giờ còn người ở làng ấy vậy thôi.

À, toàn người làng đi cùng nhau ạ?

Có cả làng khác nữa.

Tức là cũng gần gần, biết nhau cả?

Tôi chuyển về ấy nhá, bà, bà ấy [vợ ông 012] cũng chuyển tiếp cái gạo đấy nơi khác. Tôi chuyển về đấy đấy. Tôi kể chuyện dân công, đưa dân công đến đấy là bà ấy lại chuyển tiếp lên biên giới đấy.
À, nhóm của ông chuyển đến cái nhóm của bà, xong nhóm của bà lại chuyển tiếp?

Không, bây giờ thì mới biết chứ lúc bấy giờ thì chưa biết.

Tức là mình cứ đem đến kho mình để đấy thôi?

Để đấy thôi, người ta lại chuyển tiếp. Bây giờ bà kể là hồi ấy tôi đi dân công từ ở đâu ở đâu đến đấy thì kể lại như thế. Bà kể lại thì thế chứ còn mình trước này thì không biết là bà ở cùng cái đoạn tiếp của mình. Có cái anh mấy ông đánh Pháp ông ấy vận động giỏi. Vận động giỏi. Người dân gọi là ăn đói khổ như thế mà lại cứ đi làm những cái nhiệm vụ đấy.

Sau mấy năm chiến dịch, đến thời cải cách ruộng đất thì ở mình nó như thế nào?

Cải cách ruộng đất thì như thế nầy nầy. Thời gian cải cách ruộng đất ấy thì nó, gia đình ngoài ấy thì mang tiếng giàu có nhất xã, ruộng nhiều.

À. Lúc đó có ruộng rồi ạ?

Nhiều, nhà ngoài ấy ruộng nhiều chứ. Nhất nhì xã ấy chứ. Nhiều ruộng lắm. Nhớ hoà bình trở lại ấy gia đình đóng một cái thuyền, chở một thuyền đi đóng thuế mà. Một thuyền thóc đi đóng thuế cho nhà nước cơ mà. Sau rồi tính là làm thế không có lợi, làm ruộng nhiều rồi đóng thuế hết nên không làm nữa đấy chứ. Còn trước nay là vẫn giàu có mà. Giàu có thì mới chính sách quy là địa chủ địa chung đấy. Nó lúc ấy nó có nhiều cái nó cứ như thế nó tách rời gia đình mình ra. Mình không họp hành, không được theo đảng. Thành ra chán thì tôi chán tôi bỏ vào trong này. Gặp bà ở trên Đụn thì cũng chạy, mình thì thế, cũng ảnh hưởng, thì thế mới gặp nhau thì xây dựng với nhau chứ còn, bà trước này là gia đình cũng quy là địa chủ chứ. Đấy, hai ông bà gặp nhau là vì cái việc là chạy lúc ấy giải phóng rồi, năm 54 giải phóng rồi, nhưng mà thực sự là cải cách ruộng đất là gia đình tôi ngoài kia thì nó mới quy thế thôi, thế là tôi chán là tôi không theo gì nữa, thế là đi. Lúc bấy giờ họp thanh niên không được họp này. Tất cả không có ai người làng cả, cứ người ngoài ở đội ấy về thôi ở làng ai không làm ruộng thì bỏ ruộng rồi đi. Vào trong này thì bà chuyện như thế, tham gia kháng chiến, chuuyện của bà nó cũng thế nọ thế kia thì bà ấy cũng chán bà ấy bỏ đi. Bà không theo đảng nữa.
Ông đã vào đảng chưa?

Tôi chưa. Có cảm tình này khác một tí thì là chiến dịch đi xã, thế là thôi. Chứ nếu mà không bị lập tề thế thì chắc có lẽ cũng đảng đung này khác cũng vào đấy. 

Tức là lập tề xong bí thư với chủ tịch xã cũng tan luôn ạ?

Không, vẫn còn. Nhưng mà sau họ, chính cái người mà làm lý trưởng ấy, tên nó là Tông, mà làm cán bộ thời kỳ ấy là trung đội dân quân của xã Vạn Ninh. Lãnh đạo một trung đội. Cho cái người ấy lên để làm lý trưởng để lập tề. Thế về sau nó mới theo tề đấy. Thế là nó biến hoá.

Lúc trước vẫn là của mình?

Của mình, phải cho người mình vào chứ. Thế sau cho vào thì nó biến hoá đi. Mất tư tưởng là nó biến tư tưởng không theo ông đảng mình nữa. Chứ còn thì xã Vạn Ninh có phải làng tề đâu. Có những người làm trung đội du kích lên làm tề đấy. Về sau nó mới thoái hoá mới theo Pháp luôn. Pháp mà lúc ấy mặt trận kéo xa, chưa làm hại gì được. Chẳng có bắt bớ gì ai hết cả nhưng trước này ông ấy thế cuối cùng ông ấy đeo cái lon quan một của Pháp thôi. Hoà bình lập lại thì ông ấy đi cải tạo một thời gian chứ chưa làm hại gì mình. Có mỗi cái anh gọi là anh Mẹo anh ấy là cán bộ của mình anh ấy bắt ông Tạp Chu gọi là chủ tịch mặt trận đấy.Hồi ấy là bắt gọi là anh Mẹo đấy. Anh Mẹo với anh Dạn, Dạn thì xã đội, Mẹo là đi bộ đội về thế là hai người đó.

Sau năm 54 họ cũng bỏ đi luôn à?

Sau năm 54 thì đi chuyển vào mãi trong… Giờ anh Mẹo báo cáo ông Tạp Chu bị bắt ấy thì ông ấy ở Cẩm Phả, giờ ở Cẩm Phả. 

Mấy ông ấy sau này có bị cách mạng bắt không?

Bấy giờ thì cách mạng người ta cũng đến người ta hỏi nhưng mà người ta nó cũng làm sao ấy, cũng nhẹ nhàng, nó chạy chọt sao ấy thì cũng xoá hết không có cái gì cả. Cũng không có thấy tù tội gì cả. Gọi là anh Mẹo người Cẩm Phả bây giờ đấy. Nhưng mà cuối cùng là anh ta lại bày mưu tính kế làm sao lại được nhà nước khen thưởng theo kháng chiến đấy thì là vờ vịt như thế chứ nó không phân biệt được. Không rõ ràng. Ông Tạp Chu thì rõ ràng anh báo tôi đi tù Côn Đảo hàng mấy năm mới được về giờ về đây làm nhà được cho đơn khiếu cáo nhưng mà lại không xét cho anh ấy là có công với nhà nước mình. Đấy, đảng mình nhiều cái cán bộ làm nó không được minh bạch. Đấy, cái đấy là cái không được. 
Sau khi mấy ông đấy phản rồi thì cái tổ chức hành chính của xã là cũng…?

Lại người khác lên làm chứ. Bắt người ấy người khác lên làm chứ. Có người làm thay chứ.

Thế là có cả tề và cả nhà nước cách mạng?

Cả mình chứ. Tề cứ tề mình cách mạng vẫn có chứ. Tất cả vẫn nằm liền với nhau chứ. Nếu mà anh theo tề nặng quá là lại thủ tiêu luôn chứ. Mà anh chạy cho xã thì cũng thôi. Làng nhàng chưa làm hại gì ai cả. Lúc ấy là mình vẫn hoạt động.Vẫn có bí thư, chủ tịch, có cán bộ lãnh đạo dân. Bí mật, nó không được công khai như ngày xưa thôi. 

Vẫn là người làng ấy làm cán bộ?

Vẫn là người làng hết đấy.

Mấy ông tề kia có biết không? Chắc biết chứ?

Biết hết chứ. Toàn trong người làng làm sao không biết hết. Làm cái gì chẳng biết. Nhưng có điều là anh kia làm thì cũng không dám mạnh dạn lắm. Làm bí mật thôi chứ không dám mạnh dạn tố cáo ông nọ theo cách mạng, ông kia theo cách mạng gì cả. Tố cáo thì cán bộ mình sống sao được ở địa phương. Cái ông làm tề ấy thì gọi là bí mật mà theo kiếm cơm kiếm gạo mà thăng chức ấy thôi chứ còn… Cái đồng lương cao hơn một tí thôi chứ còn không phải theo hẳn. Vẫn phải hai lòng mới sống được chứ.

Các loại giấy tờ hành chính rồi giấy má thì hồi đó xã đã có chưa bác?

Chả biết rằng là… Tôi không nhớ được. Nhưng mà về mặt chủ tịch, bí thư thì không biết có dấu hay không. Chỉ có cái chữ ký của ông ấy thì coi như là… Chẳng hạn như ông Tạp Chu ông ấy làm kháng chiến bí mật thì ông ấy là chủ tịch của xã bí mật. Mà khi ông ấy ký ông ấy cũng chẳng nói là chủ tịch gì cả. Cái hồi ấy bí mật thế. Cứ gọi là chữ Tạp Chu ký đấy thôi. Trên biết chứ còn xã cũng không biết. Ký bảo anh phải đi triệu tập người họp này, ngày mai dân công đi thế này. Chẳng hạn ông ấy như thế.

Sau cách mạng họ có bắt đóng thuế nông nghiệp không?

Có chứ. Năm 54 đóng thuế nhiều phải đóng hết chứ. 

Sau cách mạng tháng Tám, thời kháng chiến có phải đóng không?

Thời kháng chiến thì chỉ có vận động thôi. Khi hoà bình lại mới đóng còn hồi kháng chiến chưa phải đóng. Vận động thôi thì ai ủng hộ bao nhiêu thì ủng hộ bằng ấy thôi. Anh có tiền thì ủng hộ nhiều, không có tiền thì ủng hộ ít. Gạo thóc các thứ lợn gà này khác chứ không có quy định là bao nhiêu tiền bao nhiêu thuế hết cả. 

Không có ai đứng ra quy định ạ?

Không, không có quy định. Có cán bộ vận động thôi.
Nhà mình phải đóng có nhiều không?

Nhiều chứ. Ông cụ đóng mấy nghìn Đông Dương đấy. Hơn 4 nghìn Đông Dương đấy. Với lại còn thì gạo thóc này khác cụ ấy đổ hết tất cả đưa cho cán bộ kháng chiến hết. Cái năm 46 mặt trận kéo đến thì là trong nhà bao nhiêu gạo thóc thì bỏ ra xay để nuôi quân hết. Vận động như thế ấy chứ.

Cái đấy là họ vận động mình đóng góp à?

Vận động cụ nhưng mà cụ lại là cái người vận động nữa thế là cụ có cái gì cụ ra hết. Người ta vận động cụ ở trên là anh về bây giờ ở thôn đây thì phải vận động dân. Thứ nhất gia đình có cái gì là ra hết, để nuôi quân. Lúc ấy làm sao có chính sách thuế như bây giờ. Có hoà bình lại mới có thuế. Hoà bình lại gia đình đóng thuế, chở thuế lên trên ấy là chở bằng một cái thuyền chở 4, 5 tấn thuế để đóng rồi gánh thóc đến trên huyện nộp.

Nhà mình có bao nhiêu ruộng mà đóng nhiều thuế thế?

Nhà mình nhiều ruộng lắm. Ruộng nhiều lắm. Chẳng biết là thế nào nhưng mà hồi ấy mà tính ra bây giờ phải đến mấy chục mẫu, mấy chục héc ta cấy đấy nhiều lắm.

Lúc đó mình thôi không đi đánh cá nữa à?

Vẫn đánh cá, vẫn làm ruộng. Có hai nghề.

Mình nhiều ruộng thế có bị quy là địa chủ không?

Đấy nó quy đấy thì mới về trong này mới gặp bà ấy đấy. (nói cao giọng) Nó chuẩn bị nó quy nó không giao nhiệm vụ công tác nữa nọ kia này khác.

Lúc ấy nó quy mình như thế thì mình có bị hành hạ hay đấu tố gì không ạ?

Chưa, nó chưa gì cả. Chúng tôi thấy thế thì tôi đi rồi. Chứ không còn, chưa bắt gì cả. Lúc ấy mới chớm thế thôi. Nó chưa đấu tố gì cả. Về cuối rồi mà. Đấy là khu tự trị rồi. Cuối rồi. Chứ người trong này á, năm năm mấy ấy là khuấy động chính sách trong này ấy là năm đầu nó dồn dập. Ngoài ấy là cuối rồi. Không còn nữa. Cải cách ấy ta là nó sai. Nó sai quá rồi. 

Cuối thì là khoảng năm nào ông nhỉ? Điện Biên Phủ chưa?

Qua Điện Biên Phủ rồi chứ. Hoà bình lập lại rồi cơ mà. 54 giải phóng rồi cơ mà. Lúc ấy giải phóng rồi nó mới cải cách ruộng đất thì nó mới có năm 54, 55 gì đó nó mới có cải cách ruộng đất chứ.

Ngoài đấy chưa có ai bị bắt cả?

Chưa, chưa có. Thì đó là dân ngoài đó bây giờ mình xem lại thì trung nông cấp dưới thôi chứ không có trung nông cấp trên. Chính sách bây giờ đấy, ruộng nương bằng ấy đấy, làm như thế đấy. Ngày ấy có cả cái rừng, cái cây nó to chứ còn thực ra là …
Ông mệt chưa, mình nghỉ tí.

Thôi được, anh cứ nói chuyện đi. Hôm nào anh ra một chuyện thì cái ông chú ông ấy nói tỉ mỉ tất cả mọi cái lý lịch Vạn Ninh, người nào trước sau gì nói rõ hết. Ông hơn tuổi bọn mình, ông ấy lại có cái tài nhớ. Trí nhớ ông rất giỏi. Cách mạng lão thành đấy. 54 tuổi đảng hay 60 tuổi đảng gì đấy. 

Những ông đấy được đào tạo ở Trung Quốc về hay là..?

Ở địa phương thôi. Tham gia là sống lâu lên lão làng. Công tác ở đấy. Đến cái tầng lớp này đi thì tầng lớp kia lại tham gia. Hết cấp nọ đến cấp kia ông ấy còn tồn tại đến bây giờ. Bao lần hy sinh nhưng mà ông ấy là người trung thành, người khéo léo vẫn còn sống đến bây giờ. Chứ không có đào tạo gì cả. Chỉ có được đi học trường đảng ở huyện ở tỉnh vài lần gì đấy thôi.
Thời đó người mình ở địa phương có bị bắt lính không?

Không thấy nó bắt hay là sao hay nó bắt mà không đi vì không thấy ai đi hết cả.

Không bị ép à?

Không bị ép. Không ai đi cả. Có mỗi một người theo Pháp thôi. Gọi là anh Tụng anh ấy ở thuê cho người Hoa kiều ấy, thế sau này anh ấy từ đấy anh ấy ra theo Pháp. Còn ở làng không có ai đi, mà nó cũng chẳng bắt mà cũng chẳng ai đi.

Người Hoa kiều ở đấy đông không ông?

Tất cả là mình ở dưới ấy còn Hoa kiều toàn khu bên trên bên tỉnh ấy thì đông lắm. Dân nó đông hơn mình nhiều.

Cả cái vùng Móng Cái đấy thì đông Hoa kiều?

Đông Hoa kiều lắm. 

Vạn Ninh thì không có?

Không có người nào. Không có Hoa kiều nào.

Họ cũng đánh cá, cũng làm nông?

Không. Hoa kiều thì nó chỉ làm ruộng thôi chứ không có đánh cá. Đánh cá có Vạn Ninh là đánh cá thôi. Vùng biển mà.

Thôi thế để ông nghỉ một tí.

(Hết băng nghi âm phỏng vấn ngày 22 tháng 8 năm 2008)
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